
I.  Huyện Ba Tơ: 
 1. Thị trấn Ba Tơ:  
                                                                         ĐVT: Nghìn đồng/m2 

TT LOẠI ĐƯỜNG Vị trí Mức giá
A Đường loại 1:    

1 Đất mặt tiền đường Phạm Văn Đồng (QL 24A) đoạn từ 
km 29 đến cầu Tài Năng  1 700 

2 
Đất mặt tiền đường Phạm Văn Đồng (QL 24A) đoạn từ 
cầu Nước Ren đến km 29 và đoạn từ cầu Tài Năng đến 
cầu Sông Liên 

2 600 

3 
Đất mặt tiền đường 30 tháng 10 điểm nối từ đường 11 
tháng 3 (Bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ) đến Nghĩa trang 
liệt sỹ huyện Ba Tơ) 

3 400 

4 

Đất mặt tiền đường 3 tháng 2 (đường tránh Nam) đoạn 
từ ngã 3 cầu Nước Ren điểm nối QL 24A đường Phạm 
Văn Đồng đến hết địa phận thị trấn Ba Tơ (đèo Tổng 
Rỉ). 

3 400 

B Đường loại 2:   

1 
 

- Đất mặt tiền đường 11 tháng 3 (đường tránh Tây ) 
điểm nối QL 24A đường Phạm Văn Đồng từ nhà ông 
Bình đi ngang mặt trước Bảo tàng đến giáp đường Phạm 
Văn Đồng (cầu Tài Năng). 
- Đất mặt tiền đường Trần Toại điểm nối đường 3 tháng 
2 từ nhà ông Chánh đến Trung tâm Y tế huyện. 
- Đất mặt tiền đường Phạm Kiệt điểm nối QL 24A 
(đường Phạm Văn Đồng) từ hiệu sách huyện đến giáp 
đường tránh Nam (đường 3 tháng 2). 
- Đất mặt tiền đường Nguyễn Chánh điểm nối QL 24A 
(đường Phạm Văn Đồng) từ Toà án huyện đến đường 
tránh Nam (đường 3 tháng 2). 
- Đất mặt tiền đường Nguyễn Nghiêm điểm nối QL 24A 
(đường Phạm Văn Đồng) từ Chi nhánh Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến giáp đường 
Trần Lương (Mai Oang). 

 
1 

 
350 

2 

- Đất mặt tiền đường Đinh Chín điểm nối QL 24A 
đường Phạm Văn Đồng (Hạt Kiểm lâm) đi xã Ba Trang 
đến giáp đường tránh Nam (đường 3 tháng 2) + 300m. 
- Đất mặt tiền đường Trần Lương điểm nối đường 11 
tháng 3 (nhà ông Ya) đến giáp đường Trần Toại (nhà bà 
Quế). 
- Đất mặt tiền đường Trần Toại đoạn từ Trung tâm Y tế 
huyện đến bia di tích Hang Én (Sông Liên). 

2 300 



TT LOẠI ĐƯỜNG Vị trí Mức giá
 - Đất mặt tiền đường Trần Quý Hai điểm nối QL 24A 
đường Phạm Văn Đồng (nhà ông Phước) đến đường 
tránh Nam (đường 3 tháng 2). 

3 Đất mặt tiền hẻm 3 đường Trần Toại điểm nối từ đường 
Trần Toại đến đường Trần Lương  3 250 

C Đường loại 3:   

 
- Đất mặt tiền đường Trương Quang Giao điểm nối từ 
đường Phạm Văn Đồng (QL 24A cầu Sông Liên) đi Tập 
đoàn 5 thị trấn Ba Tơ và xã Ba Bích 

  

 
1 

- Đất mặt tiền đường Đinh Thìn điểm nối từ đường Đinh 
Chín (nhà ông Tống Trợ) đi Tập đoàn 8 thị trấn Ba Tơ. 
- Đất mặt tiền đường Phạm Văn Đắp điểm nối từ QL 
24A đường Phạm Văn Đồng đến giáp đường Đinh Thìn. 

1 150 

 - Hẻm 3 QL 24A đường Phạm Văn Đồng đi đến Nhà 
văn hoá tổ dân phố số 5.   

 

- Đất mặt tiền đường 30 tháng 10 đoạn từ nghĩa trang 
Liệt sỹ huyện Ba Tơ đi Hồ Tôn Dung (đến quán Mai 
Sơn). 
- Đất mặt tiền đường Trần Kiên điểm nối QL 24A 
đường 3 tháng 2 Đá Bàn đi Vã Nhăng. 

  

2 

- Hẻm 1 đường Trần Lương điểm nối từ ngã 3 nhà bà 
Thuý đến Trung tâm Y tế huyện. 
- Hẻm 2 đường Trần Lương từ ngã 3 nhà trẻ đến Trung 
tâm Y tế huyện. 

2 100 

3 Đất ở các vị trí khác còn lại   3 60 
  

2. Đất ở nông thôn: 
                                                                                            ĐVT: Nghìn 
đồng/m2 

TT KHU VỰC Vị trí Mức giá
A Khu vực 1:   

1 Đất mặt tiền đường QL 24A đoạn từ ngã 3 Ba Vì đi 
Kom Tum đến giáp cầu (gần Phân xá khu Tây) 1 300 

2 Đất mặt tiền đường QL 24A đoạn từ ngã 3 Ba Vì đi về 
thành phố Quảng Ngãi đến km 49 + 200 2 230 

3 Đất mặt tiền đường QL 24A đoạn từ ngã 3 Ba Vì đi Ba 
Xa không quá 800m  3 170 

4 
Đất mặt tiền đường QL 24A đoạn từ Cầu Ngắn phía 
Đông UBND xã Ba Động đến hết Nghĩa trang xã Ba 
Động 

3 170 



TT KHU VỰC Vị trí Mức giá

5 Đất mặt tiền đường nội bộ Ba Vì đoạn nối QL 24A bao 
quanh chợ 3 170 

6 

Đất mặt tiền đường QL 24A đoạn từ tường phía Tây 
nghĩa trang Liệt sỹ xã Ba Động đến đầu cầu Nước Ren 
xã Ba Cung và đoạn từ cầu (gần phân xá khu Tây) đến 
km 59 đèo Viôlét xã Ba Tiêu (trừ đoạn Km55 đến 
Km57 + 50 (cầu Pờ Ê)) 

4 70 

B Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đường QL 24A đoạn từ Km55 đến Km57 + 
50 (cầu Pờ Ê) 1 100 

2 
Đất mặt tiền đường đất nội bộ Ba Vì đoạn nối QL 24A 
(ngã 4) đi Ba Xa và từ QL 24A đến điểm tiếp nối QL 
24A (trừ mặt tiền chợ) 

1 100 

3 

Đất mặt tiền đường QL 24A đoạn từ km 11+700 (cầu 
Hương Chiên) đến cầu Ngắn gần UBND xã Ba Động và 
đất mặt tiền từ đèo Tổng Rỉ (hết địa phận thị trấn Ba 
Tơ) đến km 49 + 200 xã Ba Tô  

2 60 

4 
Đất mặt tiền đoạn từ Suối Loa (nối QL 24A) xã Ba 
Động đến đầu cầu Bến Buôn xã Ba Thành và đất mặt 
tiền đường bê tông xi măng nông thôn xã Ba Liên 

3 50 

C Khu vực 3:   

1 

- Đất mặt tiền đoạn từ đầu cầu Bến Buôn (xã Ba Vinh) 
đến ngã 4 đường tỉnh 625 (đường vào trụ sở UBND xã 
Ba Vinh). 
- Đất mặt tiền điểm nối đường tỉnh 625 (Nhà bà Hỉa 
vòng đường làng nghề làng Teng xã Ba Thành). 

1 40 

2 Đất mặt tiền đoạn từ QL 24A đến cầu Bắc Lân xã Ba 
động 1 40 

3 

- Đất mặt tiền đoạn từ ngã 4 đường tỉnh 625 đường vào 
UBND xã Ba Vinh đến trụ sở UBND xã Ba Điền. 
- Đất mặt tiền đường nội bộ trung tâm cụm xã Ba Vinh. 
- Đất mặt tiền đoạn từ QL 24A (Ba Tiêu) đi đến UBND 
xã Ba Ngạc + 500m.  
- Đất mặt tiền đường (điểm nối QL 24A) từ ngã 3 Ba Vì 
đến UBND xã Ba Xa (trừ đoạn ngã 3 Ba Vì đi Ba Xa 
800m) 
- Đất mặt tiền các đường bê tông xi măng khác còn lại. 

2 30 

4 
- Đất mặt tiền đoạn từ cầu Bến Buôn xã Ba Thành đi 
Hành Tín Đông (đường mới mở) trừ đoạn Tân Long 
Thượng. 

3 20 



TT KHU VỰC Vị trí Mức giá
5 Đất ở các vị trí khác còn lại  4 15 
 
 


